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 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần:
- Tên học phần:   Tên tiếng Việt:  Chuyên đề Địa lý tự nhiên Việt Nam 

(Tên tiếng Anh: Thematic Physical geography of Vietnam)

- Mã số học phần:  DITNVN.132
- Số tín chỉ:  03
   Số giờ tín chỉ:  45  (trong đó: lý thuyết: 35, bài tập: 10)
- Ngành học:  Địa lý học (Địa lý Du lịch)
- Loại học phần:  Bắt buộc
- Bộ môn phụ trách: Khoa học xã hội
Giảng viên phụ trách chính: TS. Trương Thị Tư

Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn  

2. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong học phần Địa lý tự nhiên Việt Nam.
3. Mục tiêu của học phần: 
+ Về kiến thức
Kiến thức cơ bản nhất về lịch sử hình thành, đặc điểm của tự nhiên Việt Nam và vấn đề bảo vệ thiên nhiên Việt nam, các miền địa lý tự nhiên làm cơ sở để học các học phần về kinh tế Việt Nam

+ Về kỹ năng

Kỹ năng cơ bản như so sánh, phân tích các quy luật phân hóa tự nhiên theo không gian, thời gian để sinh viên có năng lực về lý thuyết, thực hành vận dụng trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy sau này.

+ Về thái độ
Nhận thức và thái độ đúng đắn, tuyên truyền về vấn đề sử dụng hợp lý tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường Việt Nam.

4. Chuẩn đầu ra học phần: 
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	
	Về kiến thức

	CĐR1
	Mô tả, giải thích được lịch sử hình thành lãnh thổ tự nhiên Việt Nam

	CĐR2
	Chứng minh và giải thích được những đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

	CĐR3
	Phân tích được đặc điểm của từng thành phần tự nhiên Việt Nam; Giải thích các mối liên hệ nhân quả giữa các thành phần tự nhiên Việt Nam

	CĐR4
	Đánh giá đặc điểm tự nhiên Việt Nam và môi trường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

	CĐR5
	Giải thích được sự phân chia lãnh thổ tự nhiên Việt Nam; Mô tả đặc điểm địa lý tự nhiên của các Miền Địa lý tự nhiên Việt Nam

	CĐR6
	So sánh, đánh giá nguồn tài nguyên thiên nhiên của từng miền địa lý tự nhiên Việt Nam

	
	Về kỹ năng

	CĐR7
	Phân tích, đánh giá, xác định được các mối liên hệ giữa điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội lãnh thổ 

	CĐR8
	So sánh, đánh giá được nguồn lực tự nhiên giữa các miền Địa lý tự nhiên Việt Nam

	CĐR9
	Sử dụng được bản đồ, xử lý số liệu, vẽ và phân tích biểu đồ 

	
	Về thái độ (mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm)

	CĐR10
	Có ý thức tuyên truyền về vấn đề sử dụng hợp lý tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường Việt Nam.


5. Mô tả học phần: 


Phần khái quát: Gồm các kiến thức về lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam, đặc điểm của từng hợp phần tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, sinh vật) và vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên Việt Nam.

Phần khu vực: Gồm những kiến thức cơ bản về phân vùng tự nhiên, các quy luật phân hóa tự nhiên Việt Nam và các miền địa lý tự nhiên Việt Nam: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc bộ, miền Tây Bắc - Bắc Trung bộ, miền Nam Trung bộ và Nam bộ.

6. Nội dung chi tiết học phần: 
	PHẦN A. PHẦN KHÁI QUÁT 

Chương 1. Lãnh thổ Việt Nam và lịch sử phát triển của lãnh thổ tự nhiên Việt Nam
1.1. Lãnh thổ Việt Nam

1.2. Lịch sử phát triển của lãnh thổ tự nhiên Việt Nam 
1.3. Sự hình thành khoáng sản 

Bài tập: Ý nghĩa của vị trí địa lý đối với tự nhiên, kinh tế - xã hội và an ninh – quốc phòng 

	Chương 2. Địa hình Việt Nam
2.1. Đặc điểm chung của địa hình Việt Nam 

2.2. Các kiểu địa hình

2.3. Các khu vực địa hình

Bài tập: Xác định vị trí, hướng, đặc điểm  của các khu vực địa hình, dạng địa hình trên bản đồ và Át lát; phân tích lát cắt địa hình.

	Chương 3. Khí hậu Việt Nam
3.1. Đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam 

3.2. Các yếu tố chính của khí hậu

3.3. Phân vùng khí hậu Việt Nam

Bài tập: Vẽ biểu đồ tương quan nhiệt ẩm của 1 số địa điểm theo số liệu cho trước; Xác định đặc điểm khí hậu theo bảng số liệu.

	Chương 4. Thủy văn Việt Nam
4.1. Đặc điểm chung của thuỷ văn Việt Nam 

4.2. Một số hệ thống sông chính ở nước ta
4.3. Đặc điểm hải văn 

4.4. Phân vùng thủy văn Việt Nam
Bài tập: Xác định các hệ thống sông chính trên bản đồ. 

	Chương 5. Thổ nhưỡng Việt Nam
5.1. Đặc điểm chung của thổ nhưỡng Việt Nam 

5.2. Các nhóm và các loại đất chính ở nước ta 

Bài tập: Xác định các vùng thổ nhưỡng, các loại đất và chỉ ra các nơi phân bố của chúng trên bản đồ Thổ nhưỡng Việt Nam và Át lát.

	Chương 6. Sinh vật Việt Nam
6.1. Đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam

6.2. Các địa hệ sinh thái chính ở Việt Nam

Bài tập: Xác định các vườn quốc gia trên bản đồ, tên tỉnh, thành phố có vườn quốc gia. Xác định hệ sinh thái đặc trưng của một số vườn quốc gia; Phân tích mối quan hệ của các thành phần tự nhiên trong thành tạo và rút ra những đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

	Chương 7. Đặc điểm cơ bản của địa lý tự nhiên Việt Nam và vấn đề bảo vệ, cải tạo tự nhiên Việt Nam
7.1. Đặc điểm cơ bản của địa lý tự nhiên Việt Nam

7.2. Khai thác các đặc điểm của tự nhiên Việt Nam

7.3. Hiện trạng của môi trường tự nhiên Việt Nam

7.2. Phát triển kinh tế - sinh thái để cải tạo tự nhiên Việt Nam
Bài tập: Các vấn đề về tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam hiện nay

	PHẦN B. PHẦN KHU VỰC

	Chương 1. Cơ sở lý luận về phân vùng địa lý tự nhiên Việt Nam
1.1. Nguyên tắc và phương pháp phân vùng địa lý tự nhiên Việt Nam 
1.2. Các quy luật phân hóa của tự nhiên Việt Nam

1.3. Hệ thống các đơn vị phân vị của tự nhiên Việt Nam

	Chương 2. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc bộ
2.1. Các đặc điểm chung của miền

2.2. Đặc điểm các thành phần tự nhiên của miền

2.3. Sự phân hóa trong miền

2.4. Vấn đề khai thác và sử dụng tự nhiên của miền

Bài tập: Phân tích sự khác nhau về địa lý tự nhiên 2 khu Đông Bắc và Việt Bắc.

	Chương 3. Miền Tây Bắc và Bắc Trung bộ  
3.1. Đặc điểm chung của miền

3.2. Đặc điểm các thành phần tự nhiên của miền.

3.3. Sự phân hóa trong miền 

3.4. Vấn đề khai thác và sử dụng tự nhiên của miền

Bài tập: Phân tích, tổng hợp sự khác nhau về địa lý tự nhiên giữa khu Đồng bằng Thanh – Nghệ - Tĩnh và Bình – Trị - Thiên

	Chương 4. Miền Nam Trung bộ và Nam bộ  
4.1. Đặc điểm chung của miền

4.2. Đặc điểm các thành phần tự nhiên của miền

4.3. Sự phân hóa trong miền

4.4. Vấn đề khai thác và sử dụng tự nhiên của miền

Bài tập: So sánh địa lý tự nhiên đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long.


7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian: 
	Chương
	Tên chương
	Số tiết tín chỉ

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành
	Khác (*)

	Phần A
	30
	23
	7
	
	
	

	1
	Lịch sử phát triển của lãnh thổ tự nhiên Việt Nam 
	3
	3
	1
	
	
	

	2
	Địa hình Việt Nam 
	5
	4
	1
	
	
	

	3
	Khí hậu Việt Nam 
	5
	4
	1
	
	
	

	4
	Thủy văn Việt Nam 
	3
	2
	1
	
	
	

	5
	Thổ nhưỡng Việt Nam 
	4
	3
	1
	
	
	

	6
	Sinh vật Việt Nam 
	4
	3
	1
	
	
	

	7
	Đặc điểm cơ bản của địa lý tự nhiên Việt Nam và vấn đề bảo vệ, cải tạo tự nhiên Việt Nam 
	6
	4
	1
	
	
	

	Phần B
	15
	12
	3
	
	
	

	1
	Cơ sở lý luận về phân vùng địa lý tự nhiên Việt Nam
	3
	3
	
	
	
	

	2
	Miền Bắc và Đông Bắc Bắc bộ 
	4
	3
	1
	
	
	

	3
	Miền Tây Bắc và Bắc Trung bộ  
	4
	3
	1
	
	
	

	4
	Miền Nam Trung bộ và Nam bộ  
	4
	3
	1
	
	
	


(*) Các hình thức tổ chức học tập khác như ngoại khóa, thuyết trình,...
CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN (dự kiến)
Bài tập: 

1. Ý nghĩa của vị trí địa lý đối với sự hình thành các đặc điểm cơ bản của tự nhiên Việt Nam; Ý nghĩa kinh tế - xã hội và an ninh – quốc phòng của vị trí địa lý
2. Xác định vị trí, hướng, đặc điểm  của các khu vực địa hình, dạng địa hình trên bản đồ và Át lát; phân tích lát cắt địa hình.
3. Vẽ biểu đồ tương quan nhiệt ẩm của 1 số địa điểm theo số liệu cho trước; Xác định đặc điểm khí hậu theo bảng số liệu.
4. Xác định các vùng thổ nhưỡng, các loại đất và chỉ ra các nơi phân bố của chúng trên bản đồ Thổ nhưỡng Việt Nam và Át lát.
5. Xác định các vườn quốc gia trên bản đồ, tên tỉnh, thành phố có vườn quốc gia. Xác định hệ sinh thái đặc trưng của một số vườn quốc gia; Phân tích mối quan hệ của các thành phần tự nhiên trong thành tạo và rút ra những đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam
6.  Các vấn đề về tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam hiện nay
7. Phân tích sự khác nhau về địa lý tự nhiên 2 khu Đông Bắc và Việt Bắc
8. Phân tích, tổng hợp sự khác nhau về địa lý tự nhiên giữa khu Đồng bằng Thanh – Nghệ - Tĩnh và Bình – Trị - Thiên
9. So sánh địa lý tự nhiên đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long.
Tiểu luận: Các vấn đề về khai thác, sử dụng, bảo vệ và cải tạo tự nhiên ở các miền địa lý tự nhiên.
Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Nội dung (các chương) của học phần
	Chương
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9
	CĐR10

	Phần A

	1
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	x

	2
	
	
	x
	x
	
	
	x
	
	x
	x

	3
	
	
	x
	x
	
	
	x
	
	x
	x

	4
	
	
	x
	x
	
	
	x
	
	x
	x

	5
	
	
	x
	x
	
	
	x
	
	x
	x

	6
	
	
	x
	x
	
	
	x
	
	x
	x

	7
	x
	
	x
	x
	
	
	x
	
	
	x

	Phần B

	1
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	x
	x
	
	x
	x
	

	3
	
	
	
	
	x
	x
	
	x
	x
	

	4
	
	
	
	
	x
	x
	
	x
	x
	


8. Phương pháp giảng dạy
Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau, trong đó chủ yếu là các phương pháp giảng dạy: Giảng giải, Đàm thoại gợi mở, phương pháp trực quan, Thảo luận, Thực hành.
9. Nhiệm vụ của sinh viên

- Lên lớp đủ số tiết theo quy định của Quy chế.

- Làm đủ các bài tập, bài seminar và bài thực hành theo quy định của giảng viên. Có đủ các bài kiểm tra tín chỉ và một bài thi hết học phần.

- Chuẩn bị các đồ dùng và thiết bị học tập theo yêu cầu.

- Tự học và chuẩn bị bài theo yêu cầu giảng viên:

10. Tài liệu phục vụ cho học phần

10.1. Tài liệu bắt buộc
[1]. Vũ Tự Lập (2004), Địa lý tự nhiên Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

[2]. Đặng Duy Lợi và nnk (2007), Địa lý tự nhiên Việt Nam 1, 2, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
10.2. Tài liệu tham khảo

[1]. Lê Bá Thảo (2001), Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý, Nxb Thế giới, Hà Nội.

[2]. Lê Bá Thảo (2001), Thiên nhiên Việt Nam, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.

[3]. Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc (1999), Khí hậu Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

- Đồ dùng và các thiết bị dạy học : Bản đồ lãnh thổ Việt Nam. Bản đồ khu vực Đông Nam Á; Bản đồ các thành phần tự nhiên Việt Nam (Địa chất, khoáng sản, địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng, sinh vật...); Bản đồ các miền Địa lý tự nhiên Việt Nam; Phương tiện chiếu băng, đĩa hình, máy Over head, Projector...; Át lát Địa lý Việt Nam.

11. Thang điểm đánh giá

Thực hiện theo Điều 22, Điều 23 Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quy chế 43 và Thông tư 57.
12. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá 
	Hình thức đánh giá
	Trọng số

	1
	Chuẩn bị bài ở nhà (tự học)
Số giờ lên lớp

Tham gia thảo luận, xây dựng bài, hiệu quả học tập…
	Điểm danh, quan sát, hỏi đáp 
	5%

	2
	Bài tập:

- Những kiến thức cơ bản về đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất đai, thực vật của tự nhiên Việt Nam và giải thích được hiện tượng;

- Phân tích các mối quan hệ giữa các thành phần; đánh giá ý nghĩa của điều kiện, đặc điểm tự nhiên Việt Nam và vấn đề khai thác hợp lý

- Các kỹ năng thực hành bản đồ, vẽ biểu đồ.
	Đánh giá qua bài tập cá nhân 
	30%

	3
	Thi kết thúc học phần 
	Thi viết/Vấn đáp/Tiểu luận.
	65%


Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Hình thức đánh giá
	Hình thức đánh giá
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9
	CĐR10

	Điểm danh, quan sát, hỏi đáp
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Bài tập nhóm, thuyết trình
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	x

	Viết/ Vấn đáp
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
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